
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐAN PHƯỢNG 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐAN PHƯỢNG   
  

 Số:        /TTYT 

V/v mời báo giá về việc 

 mua văn phòng phẩm năm 2025 (lần 2) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đan Phượng, ngày      tháng     năm 2025 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 
 

Trung tâm Y tế huyện Đan Phượng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 

Mua văn phòng phẩm cho các khoa, phòng, trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế  năm 

2025 cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Đan Phượng 

- Địa chỉ: Thị trấn Phùng - huyện Đan Phượng - TP Hà Nội 

- Mã số thuế: 0500608910 

- Số điện thoại: 02433.635.124 - 0977.595.539 

- Nhận qua đường bưu điện, hoặc gửi trực tiếp; 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng HC-TC-TC - Trung tâm Y tế huyện 

Đan Phượng- Thị trấn Phùng- Huyện Đan Phượng- TP Hà Nội. Nhà cung cấp 

dịch vụ báo giá bằng văn bản, có chữ ký và dấu đỏ; 

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h00 ngày 07 tháng 05 năm 2025 đến 

trước 14h00 ngày 09 tháng 05 năm 2025.  

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

- Nội dung chi tiết: theo phụ lục đính kèm. 

- Báo giá đã bao gồm thuế, chi phí khác liên quan. 

- Nhà thầu có thể chào cấu hình tương đương hoặc cao hơn so với yêu cầu. 

Rất mong nhận được sự quan tâm và gửi báo giá của Quý đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, HCTCTC. 

 

 

 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Nguyễn Thị Thu Trang 



 

 

PHỤ LỤC 

(Kèm theo Công văn số:        /TTYT ngày      /      /2025 của TTYT huyện Đan Phượng) 

STT Tên hàng hóa Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 Băng dán giấy 2cm 

Bề rộng: 1,5cm. Dài 12m. Đóng gói 20 cuộn/ cây; Màu sắc: 

trắng; nhiệt độ làm việc: từ 0°C đến 80⁰ C; Chất liệu keo: Cao 

su tự nhiên; Lõi: giấy; Chất liệu: màng BOPP có độ bền dai, Độ 

dày màng: 45 micron (dao động từ 40 mic đến 50 mic);Độ bền 

và khả năng chịu lực: > 150% Hóa chất: Không chứa hóa chất 

độc hại 

  Cuộn 5 

2 Băng dán giấy 5cm 

Bề rộng: 5cm. Dài 12m; Đóng gói 20 cuộn/ cây; Màu sắc: 

trắng.; nhiệt độ làm việc: từ 0°C đến 80⁰ C; Chất liệu keo: Cao 

su tự nhiên; Lõi: giấy; Chất liệu: màng BOPP có độ bền dai; Độ 

dày màng: 45 micron (dao động từ 40 mic đến 50 mic); Độ bền 

và khả năng chịu lực: > 150%; Hóa chất: Không chứa hóa chất 

độc hại 

  Cuộn  5 

3 
Băng dính trong 1.2 

cm 

Loại 1,2cm, 12 cuộn/lốc, Chất liệu keo OPP cao cấp độ đàn hồi 

cao , không bị đứt, Độ Dày: 40 – 55mic, Màu sắc: Trong suốt, 

vàng chanh, nâu, màu, Lực bám dính: 4N/10mm.  

  Cuộn 15 

4 Băng dính trong  

Kích thước: 4.8cm x 120m, Cân nặng: 0.9kg/ cây 6 cuộn, Chất 

liệu keo OPP cao cấp độ đàn hồi cao , không bị đứt, Độ Dày: 40 

– 55mic, Màu sắc: Trong suốt, vàng chanh, nâu, màu, Lực bám 

dính: 4N/10mm. 

  Cuộn 11 

5 
Bìa A4 mầu xanh 

dương (100 tờ/tập) 

Kích thước: 210x297mm; Định lượng: 160gsm; Màu sắc: Xanh 

dương; Bìa giấy màu trơn, không hoa văn, không mùi, mịn, láng 

bóng 

  Tập 15 



 

 

STT Tên hàng hóa Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

6 
Bìa A4 mầu Hồng 

(100 tờ/tập) 

Kích thước: 210x297mm; Định lượng: 160gsm; Màu sắc: Hồng; 

Bìa giấy màu trơn, không hoa văn, không mùi, mịn, láng bóng 
  Tập 15 

7 
Bìa A4 mầu xanh lá 

(100 tờ/tập) 

Kích thước: 210x297mm; Định lượng: 160gsm; Màu sắc: Xanh 

lá; Bìa giấy màu trơn, không hoa văn, không mùi, mịn, láng 

bóng 

  Tập 15 

8 
Bìa A4 mầu xanh 

vàng (100 tờ/tập) 

Kích thước: 210x297mm; Định lượng: 160gsm; Màu sắc: Vàng; 

Bìa giấy màu trơn, không hoa văn, không mùi, mịn, láng bóng 
  Tập 15 

9 Bìa màu (10 màu) 

Kích thước: 210x297mm; Định lượng: 160gsm; Đóng gói: 100 

tờ, mỗi màu 20 tờ Chất liệu: Giấy cao cấp, dày và cứng, bề mặt 

bóng mịn. không cặn bẩn, An toàn với người sử dụng; 

  Tập 1 

10 
Bìa mika đóng sổ 

(khổ A4) 

Được làm từ chất liệu nhựa Mika trong suốt, sáng bóng, nhìn rõ 

nội dung bên trong; ĐL: 160gsm; KT: 210 x 297mm; Đóng gói: 

100 tờ/tập 

  Tập 40 

11 
Bút bi dính bàn/bút 

cắm đôi 

Bút cắm bàn đôi Thiên Long PH-02; Kích thước đầu bút: 0.7 

mm; Chiều dài viết được: 900-1200 m Số lượng bút: 2 

cái/chiếc; Bút chuyên để trên bàn làm việc nơi đông người như 

bàn tiếp tân, bưu điện, ngân hàng, siêu thị…Có băng keo 2 mặt 

phía dưới đế cắm, giúp giữ sản phẩm không xê dịch khi viết. 

Mực ra đều, bền màu, không lem, sử dụng được trên nhiều loại 

giấy 

  Chiếc 18 

12 Bút viết kính 

Độ bám dính của mực tốt trên các vật liệu: Giấy, gỗ, da, nhựa, 

thủy tinh, kim loại; 2 đầu bút kích thước: 0.4 mm và 1 mm. Mực 

màu xanh. 

  hộp 1 



 

 

STT Tên hàng hóa Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

13 Bút ký 0.7m 

Nét: 0.7mm; Màu mực: xanh; Bút viết êm với mực gel, mau 

khô, ra mực đều và đẹp, không lem, không phai màu; Tay cầm 

bằng cao su Bút có thiết kế nắp và quai cài; Đầu bi làm bằng 

hợp kim bền, hạn chế tình trạng bể bi hay tắc mực khi bút bị rơi. 

Có thể thay ruột được khi hết mực; Đóng gói: 12 chiếc/hộp 

  Cái 100 

14 Cặp 3 dây (15cm) 

 Khổ A4, 2 mặt bằng giấy bìa cứng hoặc tương đương Bìa có 

dây cột bảo quản tài liệu  

Gáy: 15 cm ( ± 2 ) 

  Chiếc 100 

15 Cặp cúc loại nhỏ 
Túi nilon trong có nắp và nút bấm; Kích cỡ: 340mm x 240mm; 

Độ dày 0.15mm 
  Chiếc 200 

16 Cặp cúc loại to 
Túi nilon trong có nắp và nút bấm; Kích cỡ: 360mm x 260mm; 

Độ dày 0.15mm 
  Chiếc 200 

17 Ghim bấm 10 

Kích thước: Chiều cao chân ghim: 4.7mm. Chất liệu: Được làm 

từ thép mạ điện; Khả năng bấm giấy: tối đa 20 tờ giấy cùng lúc 

(định lượng giấy 70gsm) Đóng gói: Mỗi hộp chứa 1.000 ghim 

  Hộp 40 

18 Ghim bấm 23/17 

Kích thước: chiều dài 17mm; Số lượng trang giấy: tối đa 140 tờ 

(với định lượng giấy 70gsm); Chất liệu: Được sản xuất từ thép 

mạ điện cao cấp; Đóng gói:1.000 chân ghim/hộp Màu: Bạc 

  Hộp 10 

19 Ghim bấm 23/13 

Kích thước: chiều dài 13mm; Số lượng trang giấy: tối đa 100 tờ; 

(với định lượng giấy 70gsm); Chất liệu: Được sản xuất từ thép 

mạ điện cao cấp; Đóng gói:1.000 chân ghim/hộp; Màu: Bạc 

  Hộp 20 

20 Ghim bấm số 24/6 

Kích thước:11.7x0.7x6mm, Số lượng trang giấy: tối đa 100 tờ; 

(với định lượng giấy 70gsm); Chất liệu: Được sản xuất từ thép 

mạ điện cao cấp; Đóng gói:1.000 chân ghim/hộp; Màu: Bạc 

  Hộp 20 



 

 

STT Tên hàng hóa Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

21 Ghim bấm 23/23 

Kích thước: chiều dài 23mm; Số lượng trang giấy: tối đa 200 tờ 

(với định lượng giấy 70gsm) Chất liệu: Được sản xuất từ thép 

mạ điện cao cấp; Đóng gói:1.000 chân ghim/hộp; Màu: Bạc 

  Hộp 10 

22 
Dập ghim to (đóng 

chứng từ) 

Dập ghim đại có thể sử dụng đinh ghim: 23/6 và 23/24 đóng 

240tờ/100pcs; Màu sắc: Trắng, đen; Thân dập ghim: được làm 

từ chất liệu hợp kim thép cao cấp, có độ bền cao, không gỉ sét. 

Tay cầm làm từ chất liệu nhựa ABS cao cấp, có độ bền cao, 

chống trơn trượt. Khay đựng ghim: làm từ chất liệu nhựa ABS 

cao cấp, có độ bền cao, chống gãy vỡ. Lò xo: được làm từ chất 

liệu thép cao cấp, có độ đàn hồi tốt, giúp bấm ghim nhanh 

chóng và dễ dàng 

  Cái 1 

23 File 2 kẹp A4 

Thanh kẹp giấy bằng thép, chắc chắn với lớp mạ chống oxy hóa, 

bền bỉ và ổn định qua thời gian sử dụng, Chất liệu nhựa PP cao 

cấp, dẻo dai, ít trầy xước. Độ dày 0.7mm 1 Bìa có thể kẹp 

khoảng 150 tờ A4 Gồm 1 kẹp dài, 1 kẹp ngắn, kích thước 22mm 

  Chiếc 50 

24 Giấy in A4  

Kích thước: 210 x 297mm; Định lượng: 70g/m2; Độ trắng: từ 

86% ISO trở lên; CIE 148-152; Độ tương phản: 101-104 %; Độ 

dày: 98-102μm; Độ mờ > 92%; Qui cách: 500 tờ/ gram, 5 gram/ 

thùng 

  Gram 700 

25 
Giấy in A4 mầu 

hồng 

Kích thước: 210 x 297mm; Định lượng: 70g/m2; mầu hồng từ 

86% ISO trở lên; CIE 148-152; Độ tương phản: 101-104%; Độ 

dày: 98-102μm; Độ mờ > 92%; Qui cách: 500 tờ/ gram, 5 gram/ 

thùng 

  Gram 5 



 

 

STT Tên hàng hóa Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

26 
Giấy in A4 mầu 

vàng 

Kích thước: 210 x 297mm; Định lượng: 70g/m2; mầu vàng từ 

86% ISO trở lên; CIE 148-152; Độ tương phản: 101-104%; Độ 

dày: 98-102μm; Độ mờ > 92%; Qui cách: 500 tờ/ gram, 5 gram/ 

thùng 

  Gram 5 

27 
Giấy in A4 mầu 

xanh dương 

Kích thước: 210 x 297mm; Định lượng: 70g/m2; mầu xanh 

dương từ 86% ISO trở lên; CIE 148-152; Độ tương phản: 101-

104%; Độ dày: 98-102μm; Độ mờ > 92%; Qui cách: 500 tờ/ 

gram, 5 gram/ thùng 

  Gram 3 

28 
Giấy in A4 mầu 

xanh lá 

Kích thước: 210 x 297mm; Định lượng: 70g/m2; mầu xanh lá từ 

86% ISO trở lên; CIE 148-152; Độ tương phản: 101-104 %; Độ 

dày: 98-102μm; Độ mờ > 92%; Qui cách: 500 tờ/ gram, 5 gram/ 

thùng 

  Gram 7 

29 Giấy in A5 

Kích thước: 148 x 210mm; Định lượng: 70g/m2; Độ trắng: từ 

86% ISO trở lên; CIE 148-152; Độ tương phản: 101-104%; Độ 

dày: 98-102μm; Độ mờ > 92%; Qui cách: 500 tờ/ gram, 5 gram/ 

thùng 

  Gram 355 

30 Giấy nhớ 3x5 

Kích thước: 3 x 5 cm; Màu sắc: Vàng; Chất lượng giấy tốt, bề 

mặt không bụi giấy, láng, mịn; thông tin được ghi lên dễ dàng; 

Không bị phai màu trong thời gian dài, thông tin trên giấy được 

lưu giữ lâu. Một đầu giấy trang bị keo dán, bám dính tốt 

trên nhiều chất liệu khác nhau 

  Tâp 35 

31 
Giấy note 5 mầu 

nhựa 

Số tờ: 25 tờ/màu, tổng cộng 125 tờ/tập Chất liệu: nhựa PVC, 

hạn chế phai màu. Độ phủ keo dày, dán dính lâu trên đa số các 

bề mặt. Màu sắc: 5 màu - xanh dương, xanh lá, vàng, cam, 

hồng. Quy cách đóng gói: 100 tờ/ tập. Kích thước: 5cmx7.5cm. 

Tập: có 5 xấp nhỏ 5 màu bên trong (5cmx1.5cm) Công dụng: 

Làm dấu hiệu trình ký hồ sơ 

  Tập 50 



 

 

STT Tên hàng hóa Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

32 Giấy than 

Để kê dưới giấy tờ mình cần viết không bị lem sang tờ không 

mong muốn, không bẩn tay, độ bám tốt nét chữ căng không 

nhòe 100 tờ/tập. Khổ giấy 20*30cm, giấy bóng đẹp, an toàn với 

môi trường hoặc tương đương chất lượng của Giấy Horso 

  Tập 1 

33 Máy tính Casio 

Số lượng số hiển thị: Digit 12 chữ số Màn hình: LCD lớn, dễ 

đọc Kích thước (Sâu × Rộng × Cao) : 179×126×30,9mm Trọng 

lượng : 180g Tính năng: Tính phần trăm (%), căn bậc hai (√), 

đổi dấu (+/-); Chức năng kiểm tra & lặp lại (Check & Correct); 

Chức năng tính thuế (TAX+ / TAX-) Nguồn điện: (Pin + Mặt 

trời)Tuổi thọ pin 5-10 năm Độ bền: Chịu >1 triệu lần bấm 

  Cái 3 

34 Mực dấu đỏ 

Mực chất lượng, màu sắc tươi sáng, ít hao và không có mùi độc 

hại. Chai mực 28ml, màu đỏ-S62. an toàn cho người sử dụng. 

Hoặc tương đương chất lượng Mực dấu Shiny 

  Hộp 24 

35 
Kẹp bướm đen 

25mm 

Làm bằng thép có độ bền cao, bề mặt được phủ sơn đenchống 

gỉ, kt: 25mm. Đóng gói 12 chiếc/hộp. An toàn với môi trường. 

Hàng tái chế tốt. 

  Hộp 45 

36 
Kẹp bướm đen 

32mm 

Kích thước: 32mm; Chất liệu: Kim loại chất lượng cao phủ 

Niken; Quy cách: 12 chiếc/hộp; Màu sắc: Đen 
  Hộp 45 

37 
Kẹp bướm đen 

51mm 

Kích thước: 51mm; Chất liệu: Kim loại chất lượng cao phủ 

Niken; Quy cách: 12 chiếc/hộp; Màu sắc: Đen 
  Hộp 55 

38 Phiếu thu  

Kích thước: (12.7 x 18.5) cm Chứa các thông tin đầy đủ theo 

mẫu phiếu mới nhất. Chất liệu giấy tốt, độ bám mực cao, lâu 

phai và hoàn toàn không bị lem nhòe. Quy cách 2 liên dành cho 

việc thanh toán tiền cần đối chiếu sau này, dễ dàng tách ra để 

xác nhận thanh toán 

  Quyển 80 



 

 

STT Tên hàng hóa Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

39 Pin vuông 9V 
Loại pin: Pin than / Zinc-Carbon, điện thế: 9V, kích thước: Pin 

9V/ Pin vuông 
  Đôi 50 

40 Pin con thỏ 

Kích thước: dài 49,2-50,5 mm đường kính 13,5 14,5 mm (0,53-

0,57 inch). Dung lượng: 1200 mAh Điện áp: 1.5V Loại pin: Pin 

kiềm / Alkaline 

  Đôi 50 

41 Pin AAA 
Kích thước: chiều dài 44.5mm; đường kính 10.5mm Dung 

lượng: 1200 mAh Điện áp: 1.5V Loại pin: Pin kiềm / Alkaline 
  Đôi 50 

42 Sổ A4 gáy xoắn 

Sổ bìa cứng gáy xoắn A4 200 trang ; Chất lượng giấy tốt, không 

có hiện tượng thấm nhòe khi viết; Độ trắng : 92 - 95 ISO; Định 

lượng giấy : 70 gsm. 

  Quyển 5 

43 Sổ công tác 

Sổ bìa cứng A4 500 trang ; Chất lượng giấy tốt, không có hiện 

tượng thấm nhòe khi viết; Độ trắng : 92 - 95 ISO; Định lượng 

giấy : 70 gsm. 

  Quyển 5 
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